CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2015, tại Phòng họp 1 – Trụ sở 475A Điện Biên Phủ - Phường 25, Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đã họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia họp thẩm định chương trình

1.1 Về phía Hội đồng thẩm định

1. TS. Lưu Thanh Tâm


Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ

Uỷ viên phản biện 1

3. TS. Trương Quang Dũng

Uỷ viên phản biện 2

4. TS. Lê Quang Hùng                  
Uỷ viên 

5. ThS. Trần Thị Trang

 
Uỷ viên thư ký

1.2 Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

1. TS. Đinh Văn Đệ



Phó Hiệu trưởng

2. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa


Giảng viên

3. NCS. ThS. Nguyễn Kinh


Giảng viên

2. Nội dung

2.1 ThS. Trần Thị Trang - Ủy viên, Thư ký Hội đồng thẩm định đọc quyết định số 1370/QĐ-ĐKC ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành QTKD, trình độ Cao đẳng và giới thiệu TS. Lưu Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì buổi họp thẩm định.

2.2 TS. Lưu Thanh Tâm đề nghị đại diện trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề án xây dựng chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh.
2.3 
TS. Đinh Văn Đệ trình bày tóm tắt xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.

2.4 Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định
Ý kiến nhận xét của PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ - Uỷ viên phản biện 1

· Không có căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo trong hồ sơ mở ngành đào tạo. 

· Mục tiêu của chương trình đào tạo nên phân thành 3 nhóm: chuyên môn, kỹ năng, điều kiện. Bỏ mục tiêu có khả năng nghiên cứu khoa học và đào tạo.

· Xem xét lại học phần bổ sung khóa luận có chuyên đề tốt nghiệp không?

· Thời lượng, nội dung của chương trình đào tạo đạt yêu cầu.

· Đề cương chi tiết của các học phần chưa thống nhất về biểu mẫu, không có giảng viên biên soạn, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên không phù hợp.

· Tại mục 3: khối lượng kiến thức toàn khóa học là 100 tín chỉ, nhưng trong nội dung chương trình mục 7 là 106 tín chỉ.

· Thiếu chuẩn đầu ra.

Kết luận: Chương trình Đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa lại những thiếu sót.

Ý kiến nhận xét của TS. Trương Quang Dũng - Uỷ viên phản biện 2

· Chưa thể hiện rõ căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo.

· Mục tiêu của chương trình đào tạo chưa có tính khái quát. Phần chi tiết thiếu nhiều kỹ năng. Nên viết theo hướng mục tiêu được xây dựng nhằm đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng để thực hiện các công việc liên quan đến ngành Quản trị kinh doanh.

· Cấu trúc của chương trình được xây dựng rõ ràng.
· Thời lượng chương trình đào tạo 100 TC đảm bảo được khối lượng kiến thức tối thiểu quy định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tương đương với thời lượng của chương trình đào tạo của hầu hết các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng

· Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước

· Đề cương chi tiết học phần được xây dựng khá chi tiết. Tài liệu tham khảo đáp ứng được yêu cầu. Phương pháp và trọng số đánh giá môn học là phù hợp với quy chế của Bộ.
· Số môn học nhiều, hầu hết chỉ học 2 TC nên SV tốt nghiệp sẽ rất khó khăn khi thi liên thông vào các trường đại học. 

· Xem lại trọng số giữa làm bài tập và thi giữa kỳ. Có môn làm bài tập 20%, thi giữa kỳ 30%, có môn làm bài tập 30%, thi giữa kỳ 20%. Trọng số không thống nhất sẽ rất khó khăn cho việc nhập điểm vào phần mềm đào tạo.
Kết luận: Chương trình Đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa, bổ sung.
Ý kiến nhận xét của TS. Lê Quang Hùng - Uỷ viên 

· Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo: Đáp ứng yêu cầu

· Mục tiêu của chương trình đào tạo: Đáp ứng hợp lý, đầy đủ yêu cầu            chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh.

·  Khối lượng chương trình: Đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu quy định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

· Nội dung chương trình:  Phù hợp mục tiêu đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành Quản trị kinh doanh

· Cấu trúc của chương trình đào tạo: rõ ràng 

· Đề cương chi tiết học phần: Xây dựng khá chi tiết. Tài liệu tham khảo trong và ngoài nước phong phú.
· Để đảm bảo tính liên thông lên đại học, nên xây dựng mỗi môn học 3 tín chỉ. Nếu xây dựng mỗi môn học 3 tín chỉ và đảm bảo tổng thời lượng là 106 tín chỉ thì phải bỏ bớt một số môn học trong nội dung chương trình.

· Môn Tâm lý học và Pháp luật đại cương nên là các môn học bắt buộc.

· Với chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh mà phân bổ chương trình Phần toán bao gồm: Toán cao cấp 1 và 2, Xác suất thông kê và Quy hoạch tuyến tính thì ôm đồm và nặng nề. Chỉ nên phân bổ 2 môn và thời lượng mỗi môn là 3 tín chỉ.
· Đề nghị phân bổ thêm một số môn về kỹ năng để giúp cho sinh viên sau khi ra trường có được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống để dễ dàng hội nhập và phát triển tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kết luận: Về tổng thể chương trình đào tạo đạt yêu cầu, nhưng cần chỉnh sửa một số lỗi theo góp ý của người thẩm định.
Ý kiến nhận xét của ThS. Trần Thị Trang - Uỷ viên thư ký

· Mục tiêu của chương trình đào tạo cần thể hiện rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra

· Cấu trúc của chương trình được xây dựng rõ ràng.

· Đáp ứng được mục tiêu cụ thể, phù hợp trình độ đào tạo cao đẳng, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

· Đề cương chi tiết học phần đáp ứng tương đối yêu cầu về mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo

· Chương trình còn nặng tính lý thuyết, chỉ có 2 tín chỉ thực hành ở hai học phần liên quan đến tin học (Tin học ứng dụng và Tin học học quản lý). Nên bổ sung phần thực hành ở các học phần khác, ví dụ: Thị trường chứng khoán, Thương mại điện tử,…

· Nội dung chương trình chưa thể hiện học phần tích lũy và học phần không tích lũy. Do vậy không rõ kết quả thi học phần Giáo dục thể chất (2 TC) và học phần Giáo dục quốc phòng (8TC) có tính vào kết quả học tập của sinh viên không?

· Một số học phần có thời lượng 30 tiết (2TC) nhưng nội dung trong đề cương chi tiết quá nặng. Ví dụ: môn Giao tiếp kinh doanh, Quản trị xuất nhập khẩu,…

· Tên học phần và chi tiết bên trong đề cương ở một số học phần chưa thống nhất. Ví dụ: học phần Quản trị cung ứng (chuỗi cung ứng), Quản trị xuất nhập khẩu (nghiệp vụ ngoại thương)

Kết luận: Chương trình Đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa, bổ sung.
Ý kiến nhận xét của TS. Lưu Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

· Bổ sung căn cứ pháp lý, nhu cầu học, chỉ tiêu, mức độ đáp ứng yêu cầu.

· Cần xây dựng chuẩn đầu ra, cách thức chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

· Cấu trúc chương trình đào tạo khá hợp lý, phù hợp tình hình thực tế.

· Thời lượng chương trình đào tạo cần thống nhất số tín chỉ 100 hay 106.

· Cần thay đổi một số môn cho chương trình đào tạo đế đáp ứng tốt khả năng việc làm sinh viên.

· Tăng cường tiếng Anh, các môn kỹ năng.

· Thống nhất danh mục theo tên môn học, mô tả học phần, chỉ rõ tài liệu chính thức trong đề cương chi tiết. Nên thống nhất mẫu chung đề cương chi tiết.

· Trong đề cương chi tiết các học phần cần nên có giờ lý thuyết, thực hành, thảo luận, tự học; làm rõ trọng số đánh giá kết quả học tập thống nhất.

· Nội dung các môn học trong chương trình đào tạo cần chia rõ tín chỉ lý thuyết, tín chỉ thực hành; tăng cường số tín chỉ thực hành để sinh viên làm việc tốt.

· Bổ sung căn cứ để xây dựng đề án, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận.
Kết luận: Đạt yêu cầu nhưng cần chỉnh sửa nhiều. Theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng đề án mở ngành trình độ Đại học, Cao đẳng, cần bám sát, làm đúng hướng dẫn. Bổ sung đầy đủ các mô tả tóm tắt học phần (dạy cái gì, học cái gì) cần viết rõ, đủ nội dung.

Giải trình các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định
TS. Đinh Văn Đệ, đại diện  cơ sở đào tạo giải trình các vấn đề chưa rõ của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh chương trình đào tạo.

2.5 Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bỏ phiếu kín

2.6 Chủ tịch hội đồng công bố kết quả

Kết quả: 
- Số phiếu hợp lệ: 

5/5 
(Năm/Năm)



- Số phiếu đạt:

5         (Năm)



- Số phiếu không đạt:
0 
(Không)

2.7 Kết luận của Hội đồng thẩm định

· Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo: Chưa đạt;

· Mục tiêu để xây dựng chương trình đào tạo: Đáp ứng yêu cầu, cần chỉnh sửa.
· Cấu trúc chương trình đào tạo: Đáp ứng yêu cầu
· Thời lượng của chương trình đào tạo: Đáp ứng yêu cầu, cần chỉnh sửa.
·  Nội dung chương trình đào tạo: Đáp ứng yêu cầu, cần chỉnh sửa.
Kết luận chung: Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đạt yêu cầu, nhưng cần chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng. Sau khi chỉnh sửa, in 2 bản để hai phản biện xem lại và trình chủ tịch Hội đồng thông qua.
Phiên họp kết thúc vào hồi: 11h00 ngày 29 tháng 06 năm 2015
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ThS. Trần Thị Trang

                    TS. Lưu Thanh Tâm
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